Mẫu 03

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
Chương trình bồi dưỡng giáo viên Tin học

dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học
	TT
	Tên học phần
	Số TC
	Số tiết
	Khoa quản lý học phần, Khoa phối hợp
	Giảng viênb

	
	
	
	LT
	BT/TH/TLa
	
	
	

	I
	Khối kiến thức về phương pháp giảng dạy
	

	1
	Nhập môn Tin học và Công nghệ
	1
	10
	5
	SP, CNTT, KT&CN
	1. ThS. Nguyễn Văn A (số điện thoại)

2. PGS.TS. Lê Thị B (số điện thoại)

3. …

	2
	Dạy học Tin học
	2
	20
	10
	SP, CNTT
	

	3
	Dạy học công nghệ
	2
	20
	10
	SP, KT&CN, KHTN
	

	4
	Giáo dục STEM
	2


	20
	10
	SP
	

	II
	Khối kiến thức chuyên ngành

	II.1
	Chuyên ngành Tin học
	
	
	
	
	

	1
	Lập trình trực quan và thuật toán
	2
	20
	10
	CNTT, SP
	

	2
	Tin học ứng dụng
	1
	10
	5
	CNTT, SP
	

	II.2
	Chuyên ngành Công nghệ

	1
	Thiết bị điện – điện tử dân dụng
	3
	30
	15
	KT&CN, SP, KHTN
	

	2
	Thiết kế sản phẩm công nghệ
	2
	20
	10
	KT&CN, SP, KHTN
	

	3
	Thủ công – Kỹ thuật
	3
	30
	15
	GDTH&MN, SP, KT&CN
	

	4
	Hoa cây cảnh đại cương
	2
	20
	10
	KHTN, SP, GDTH&MN
	


a Đã quy giờ chuẩn theo lý thuyết

b Lưu ý:

- Tên giảng viên kèm theo học hàm, học vị

- Số điện thoại chỉ cần nêu 1 lần / giảng viên
- Nên có nhiều giảng viên đảm nhận cho một học phần (ít nhất 3GV/1HP), vì vậy cần liệt kê tất cả GV có thể đảm nhận của Khoa (Khoa quản lý học phần và Khoa phối hợp), theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ trên xuống dưới.
Link tải Mẫu 03: http://ies.qnu.edu.vn/vi/van-ban-bieu-mau-1157
Bình Định, ngày         tháng    năm 2020
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